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1. Bài báo quốc tế (ISI/Scopus, Kỷ yếu Hội nghị quốc tế có chỉ số ISN) 

TT Tác giả/Nhóm tác giả Tên bài báo 
Tên tạp chí, tập, số, trang, chỉ số IF, 

DOI 

Năm 

công bố 

Ghi chú 

 

Bài hội thảo quốc tế năm 2017   

1 PGS.TS Phạm Gia Lâm 

TS.Tạ Hoàng Minh 

Sự tường giải văn học Nga sau CM 

tháng Mười 1917 trong nhà trường 

Việt Nam: vấn đề và triển vọng. 

H i thảo  hoa học: T  cách mạng Tháng 

Mười Nga đ n cách mạng Việt Nam;  

  ngh a   ch s  và t m v c thời đại.  

Nxb Th  giới. Tr.403-414 

10/2017 

 

Khoa học 

XH&NV 

ĐHQGHN 

 

2. Bài báo quốc gia (Tạp chí khoa học, Kỷ yếu Hội nghị, hội thảo trong nước) 

 

TT Tác giả/Nhóm tác giả Tên bài báo Tên tạp chí, tập, số, trang, 
Năm 

công bố 

Ghi chú 

 

Bài báo  ăng tạp chí trong n  c năm 2017  

1 
Vũ Th  Diệu Thúy 

 

Phát triển  hả năng nhận bi t thời gian cho 

trẻ 5-6 tuổi qua hoạt đ ng  hám phá đ ng 

vật 

Tạp chí Giáo dục và Xã h i 

Số 70 (131), Tr. 91-95 

ISSN: 1859-3917 
 

01/2017 

 

 

2 
Vũ Th  Diệu Thúy 

 

Dạy trẻ 5-6 tuổi nhận bi t thời gian qua 

hoạt đ ng  hám phá hiện tượng tự nhiên 

Tạp chí Giáo dục và Xã h i 

Số 71(132), Tr.84-89 

ISSN: 1859-3917 

02/2017 
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3 

ThS. Lê Th  Thu Hoài 

ThS. Phạm Th  Hồng Tâm,  

ThS. Nguyễn Th  Thu 

CN. Đỗ Hồng Lĩnh 

Thi t    bài giảng bài “Bản tin” bằng ph n 

mềm Adobe Presenter 

Tạp chí Thi t b  Giáo dục 

Số 138Trang 19 – 21 

ISSN: 1859-0810 

2/2017 

 

 

4 

ThS. Vũ Th  Diệu Thúy 

ThS. Bùi Th  Kim Phương 

Phạm Th  Tuy t 

Giáo dục đảm bảo an toàn cho trẻ mẫu 

giáo 

Tạp chí Giáo dục m m non, 

Số 1, Tr. 28-30 
2017 

 

5 
Phạm Thu Hương 

Hoàng Th  H  ng 

Rèn  ỹ năng thể hiện bài hát trữ tình  cho 

sinh viên ngành Giáo dục M m  non. 

Tạp chí Giáo dục và Xã h i 

Số đặc biệt, tháng 5, 

Tr.191 – 194 

ISSN: 1859-3917 

5/2017 

 

Trường 

Đại học 

Hải Phòng 

6 

Vũ Th  Diệu Thúy 

Nguyễn Th  Hương Lan 

Trương Hải Y n 

Phân  oại và  hai thác trò chơi dân gian 

nhằm phát huy tính tích cực nhận thức cho 

trẻ mẫu giáo 

Tạp chí Giáo dục và Xã h i 

Số đặc biệt, 8, Tr.140-142 

ISSN: 1859-3917 

8/2017 

 

 

7 

Vũ Th  Diệu Thúy 

Lương Th  Hà 

Trương Hải Y n 

Lập    hoạch s  dụng trò chơi dân gian 

nhằm phát huy tính tích cực nhận thức cho 

trẻ mẫu giáo 

Tạp chí Giáo dục & xã h i 

Số 78(139)/2017, Trang 62-66 

ISSN: 1859-3917 

9/2017 

 

8 Bùi Th  Hồng 

Xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập tình 

huống để phát triển năng  ực giao ti p cho 

học sinh qua dạy bài “Câu tr n thuật”.  

Tạp chí Thi t b  Giáo dục 

Số 156,    1, 11, Tr.39 - 42 và 76 

ISSN: 1859-0810 

11/2017   

9 
Vũ Th  Diệu Thúy 

 

Thực trạng phát triển  hả năng nhận bi t 

đ  dài thời gian của trẻ 5-6 tuổi ở m t số 

trường m m non tại TPNB, tỉnh Ninh 

Bình 

Tạp chí Giáo dục 

Số đặc biệt 12, Tr.57-60 

ISSN: 2354-0753 

12/2017 

 

 

10 Hoàng Th  H  ng 

Nguyễn Th  Thu Hà 

Mai Th  Ánh Hồng 

Áp dụng dạy học dự án vào phân môn âm 

nhạc thường thức ở trường  THCS 

Tạp chí Giáo dục và Xã h i 

Số đặc biệt, 12, Tr. 64 - 67. 

ISSN: 1859-3917 

12/2017 
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Bài  ăng     ếu hội thảo trong n  c năm 2017  

1 
Vũ Th  Diệu Thúy 

 

Thực trạng mức đ  phát triển    năng nhận 

bi t đ  dài thời gian qua trải nghiệm của 

trẻ 5-6 tuổi  

Kỷ y u h i ngh  Khoa học  

cán b  trẻ và NCS,  

Trường ĐH Sư phạm Hà N i 2017 

2017 

 

 

3. Bài báo đăng Thông báo khoa học của nhà trường 
 

TT Tác giả/Nhóm tác giả Tên bài báo Tên tạp chí, tập, số, trang, 
Năm 

công bố 
Ghi chú 

1 

ThS. Lưu Th  Chung 

CN. Phạm Th  Tuy t 

ThS. Bùi Th  Kim Phương 

Nâng cao hiệu quả rèn  uyện nghiệp vụ sư 

phạm cho sinh viên ngành giáo dục m m non 

trường Đại học Hoa Lư 

Thông báo  hoa học  

Trường ĐHHL 

Số 5/2017, Tr.100-108 
 

4/2017 

 
 

2 ThS. Lê Th  Thu Hương 

Vận dụng PPDH Dự án để dạy học n i dung 

Giáo dục môi trường trong các môn Tự 

nhiên và Xã h i ở Tiểu học 

Thông báo  hoa học  

Trường ĐHHL 

Số 5/2017, Tr.109-117 

4/2017 

 
 

3 Bùi Th  Hồng 
Đặc sắc trong thơ vi t cho thi u nhi  của nhà 

thơ Thanh Thản  

Thông báo  hoa học  

Trường ĐHHL 

Số 5/2017, Tr.118-124 

4/2017 

 
 

 

                                                                                                                                    Ninh Bình, ngày 29 tháng 12 năm 2017 

 

NGƯỜI LẬP                     TRƯỞNG KHOA 

 

 

 

ThS. L u Th  Chung TS. Tạ Hoàng Minh 
 

 

 

 

 

 


